
STT Họ tên
Tên 

Lớp
Khối

Số 

câu 

đún

g

Số 

câu 

sai

Đủ điều 

kiện 

vòng 

cấp 

huyện
1 ĐẶNG QUANG NHẬT 6a 6 30 0 Có

2 TRẦN NHẬT HÀ 6a 6 28 2 Có

3 PHẠM NGUYỄN LENKA 6a 6 27 3 Có

4 TRẦN TÂM NHƯ 6a 6 27 3 Có

5 NGUYỄN TRUNG NHÂN 6a 6 27 3 Có

6 TRẦN LÊ NGỌC PHƯỚC 6a 6 26 4 Có

7 HOÀNG NGUYÊN 6a 6 25 5 Có

8 PHẠM NHƯ NGỌC 6b 6 25 5 Có

9 CAO THÁI BẢO TRÂM 6a 6 24 5 Có

10 NGUYỄN NGỌC ÁNH 6a 6 24 6 Có

11 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 6a 6 24 6 Có

12 NGUYỄN DUY TÚ UYÊN 6a 6 24 5 Có

13 LÊ NGUYỄN KHÁNH BĂNG 6a 6 23 7 Có

14 PHẠM GIA HÂN 6a 6 23 7 Có

15 TRẦN PHẠM HÀ LINH 6a 6 23 7 Có

16 TRẦN ĐỨC HIẾU 6a 6 23 4 Có

17 TRẦN PHƯƠNG THẢO 7a 7 28 0 Có

18 ĐINH THỊ CẨM TÚ 7a 7 27 3 Có

19 PHẠM TRƯƠNG HÀ VY 7a 7 27 1 Có

20 TRẦN MINH NGỌC 7a 7 26 4 Có

21 LẠI THỊ QUỲNH ANH 7a 7 26 2 Có

22 NGUYỄN VƯƠNG THÙY DƯƠNG7a 7 25 5 Có

23 NGUYỄN NAM PHƯƠNG 7a 7 25 1 Có

24 ĐỖ VIẾT BÌNH MINH 7a 7 25 5 Có

25 NGUYỄN LÊ HÀ VY 7a 7 24 6 Có

26 BÙI KHÁNH VÂN 7a 7 24 6 Có

27 TRƯƠNG THÚY HẰNG 7a 7 23 6 Có

28 NGUYỄN QUỐC HUY 7a 7 23 1 Có

29 NGUYỄN HÀ AN 7a 7 23 7 Có

30 LÊ ĐẠI MINH 7a 7 22 8 Có
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31 TRẦN ĐÌNH MINH 7a 7 22 8 Có

32 DƯƠNG GIA HUY 7a 7 22 8 Có

33 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 7a 7 22 8 Có

34 LÊ THÙY AN 7a 7 21 9 Có

35 HỒ PHÚC BẢO GIA 7a 7 21 9 Có

36 TRẦN NHẬT QUÂN 7a 7 21 9 Có

37 ĐOÀN BÁCH 8a 8 23 7 Có

38 TRẦN LÊ CÔNG LỘC 8a 8 22 3 Có

39 LÊ NGUYỄN BẢO KHANG 8a 8 22 2 Có

40 TRẦN PHẠM KHÁNH LINH 8a 8 22 8 Có

41 BÙI TRẦN TRỌNG NGHĨA 8a 8 21 9 Có

42 HOÀNG VY ÁNH 8a 8 21 9 Có

43 LÊ NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 8a 8 19 9 Có

44 NGUYỄN THỊ THU TRANG 8a 8 19 9 Có

45 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 9a 9 27 3 Có

46 PHẠM BĂNG NHƯ 9a 9 26 3 Có

47 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 9a 9 26 3 Có

48 NGUYỄN HOÀNG THANH 9a 9 26 4 Có

49 NGUYỄN THU HOÀI 9a 9 25 5 Có

50 NGUYỄN THỊ THẢO ANH 9a 9 25 4 Có

51 BÙI KHÁNH CHI 9a 9 24 1 Có

52 LÊ ĐỨC MẠNH 9a 9 24 6 Có

53 ĐẶNG NHẬT MINH 9a 9 23 7 Có

54 NGUYỄN TRẦN CHÍ PHƯỚC 9a 9 23 7 Có

55 NGUYỄN KIM HUYỀN 9a 9 23 7 Có


